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Mã hiệu 

QT.TCCB.01-CS 

Cấp thẻ bảo hiểm y tế  

tại Công an cấp tỉnh 

Ngày ban hành 

/     /2026 

 

 

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

Yêu cầu sửa 

đổi 

Trang/Phần 

liên quan 

việc sửa đổi 

Mô tả nội dung sửa đổi 
Lần sửa 

đổi 

Ngày sửa 

đổi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
CÔNG AN 

TỈNH VĨNH LONG 

QUY TRÌNH  
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1. MỤC ĐÍCH  

Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Cấp thẻ bảo hiểm y 

tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của CBCS, công nhân 

Công an đang phục vụ, công tác trong CAND đảm bảo theo đúng quy định của 

pháp luật. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Áp dụng cho việc Cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, 

sinh viên và thân nhân của CBCS, công nhân Công an đang phục vụ, công tác tại 

Công an tỉnh Vĩnh Long. 

 - Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an các đơn vị, địa 

phương tổ chức triển khai thực hiện quy trình này. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân. 

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1. 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

- BHYT: Bảo hiểm y tế. 

- BHXH: Bảo hiểm xã hội. 

- CAT: Công an tỉnh. 

- CBCS: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. 

- TCCB: Tổ chức cán bộ. 

- Công dân tạm tuyển: Công dân được tạm tuyển trước khi chính thức 

được tuyển chọn vào Công an nhân dân. 

- Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc 

Phòng TCCB có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính theo lĩnh vực được 

phân công. 

- Công an các đơn vị: Các phòng Công an tỉnh, Công an cấp xã (do Công 

an huyện, thị xã, thành phố đã giải thể). 
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5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1 Cơ sở pháp lý 

 

- Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội. 

- Luật số 51/2024/QH15 ngày 21/7/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

một số Luật Bảo hiểm y tế. 

- Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 

- Thông tư số 86/2025/TT-BCA ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với công nhân công an, 

người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công 

nhân công an đang công tác, học tập trong Công an nhân dân. 

5.2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

 

Đảm bảo đúng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 2 

Thông tư số 86/2025/TT-BCA ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với công nhân công an, 

người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công 

nhân công an đang công tác, học tập trong Công an nhân dân. 

5.3 

Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

Danh sách người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, 

Công dân tạm tuyển và thân nhân của CBCS (Mẫu ban hành 

kèm theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ). 

x  

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT theo Nghị định số 

188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 

x  

 

Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (giấy khai 

sinh), sổ hộ khẩu của người người lao động, Công dân tạm 

tuyển, thân nhân CBCS 

 x 
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5.4 
Số lượng hồ sơ 

01 (một) bộ  

5.5 

Thời hạn giải quyết 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh đối tượng, Công an đơn vị, địa 

phương phải hoàn thành việc hướng dẫn kê khai, lập danh sách đề nghị cơ 

quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế theo trình tự quy định tại khoản 

2 Điều 11 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức bảo 

hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan Công an (Quy định tại 

Khoản 2 Điều 17 Luật Bảo hiểm y tế ). 

5.6 
Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

Các đơn vị trực tiếp quản lý người lao động, Công dân tạm tuyển,CBCS. 

5.7 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết) 

5.8 
Lệ phí 

Không. 

5.9 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự 
Trách 

nhiệm 
Thời gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

B1 

Chuẩn bị hồ sơ: 

Người lao động, Công dân tạm 

tuyển, CBCS có trách nhiệm lập tờ 

khai tham gia bảo hiểm y tế (theo Mẫu 

số 2) và nộp cho đơn vị quản lý trực 

Người lao 

động, Công 

dân tạm 

tuyển, 

CBCS 

Giờ hành 

chính 
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tiếp. 

B2 

Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ tại 

các đơn vị trực tiếp quản lý người lao 

động, công dân tạm tuyển, CBCS: 

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: 

Đơn vị quản lý trực tiếp người lao 

động, công dân tạm tuyển, CBCS lập 

danh sách đề nghị cấp BHYT gửi 

Phòng TCCB. 

Bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ 

các đơn vị 

Giờ hành 

chính 

Danh sách 

đề nghị cấp 

BHYT 

(Mẫu số 3) 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: 

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 

sung, hoàn chỉnh hồ sơ bằng Phiếu yêu 

cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

+ Giao Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ cho người đến nộp hồ sơ. 

BM2: 

Phiếu yêu 

cầu bổ 

sung, hoàn 

thiện hồ sơ 

B3 

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ tại 

Phòng TCCB: Bộ phận chuyên môn 

nghiệp vụ Phòng TCCB có trách nhiệm 

tiếp nhận hồ sơ đủ thủ tục theo quy 

định từ Công an các đơn vị trực tiếp 

quản lý người lao động, công dân tạm 

tuyển, CBCS và tiến hành thẩm định. Bộ phận 

chuyên môn 

nghiệp vụ - 

Phòng 

TCCB 

Giờ hành 

chính 

 

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, 

tổng hợp dữ liệu và đề xuất danh sách 

đề nghị cơ quan BHXH tỉnh Vĩnh Long 

cấp thẻ BHYT cho người lao động, 

công dân tạm tuyển, thân nhân CBCS. 

Dự thảo 

Danh sách 

đề nghị cấp 

thẻ BHYT 

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều 

kiện: 

+ Hướng dẫn đơn vị trực tiếp quản 

lý người lao động, công dân tạm 

BM2: 

Phiếu yêu 

cầu bổ 

sung, hoàn 
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tuyển, CBCS bổ sung, hoàn chỉnh hồ 

sơ bằng Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ; 

+ Giao Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ cho đơn vị trực tiếp quản 

lý người lao động, công dân tạm 

tuyển, CBCS. 

thiện hồ sơ 

B4 

Lãnh đạo Công an tỉnh duyệt, ký 

(ký số) danh sách đề nghị cấp thẻ 

BHYT gửi cơ quan BHXH. 

Lãnh đạo 

CAT 

Giờ hành 

chính 

Danh sách 

đề nghị cấp 

thẻ BHYT 

B5 
Cơ quan BHXH cấp BHYT bằng 

bản điện tử (tích hợp vào thẻ CCCD). 
   

6. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu Tên biểu mẫu 

1 Mẫu số 3 Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (Nghị định số 

188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ). 

2 Mẫu số 2 Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT (Nghị định số 

188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ). 

3  Phụ lục thành viên hộ gia đình của người lao động, công dân 

tạm tuyển và thân nhân của CBCS. 

4 BM2 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

7. HỒ SƠ CẦN LƯU  

TT Hồ sơ cần lưu 

1 Mẫu số 2. Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT 

2 Mẫu số 3. Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 

Hồ sơ được lưu trữ, bảo quản tại Phòng TCCB theo quy định hiện hành về quản 

lý, lưu trữ hồ sơ. 

 


